 (
Dự báo
)3      

 
NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX nông nghiệp Kim An
Đại diện: 
Đỗ Hùng Cường
	Xã Kim An, huyện Thanh Oai, Hà Nội
ĐT:0243.387.1331
	Chuyên cung cấp cam canh, ổi Đài Loan. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.
  

	2
	HTX nông nghiệp Vân Nam
Đại diện:
Doãn Văn Thắng
	Xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0912.881.962

	Chuyên sản xuất và tiêu thụ chuối, bưởi. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.


	3
	HTX Dịch vụ nông nghiệp Văn Quán
Đại diện: 
Ông Nguyễn Văn Đỗ
	Thôn Văn Quán, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0978.465.095

	HTX sản xuất đa dạng chủng loại từ rau ăn lá, rau ăn củ đến các loại rau gia vị. Sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận sản xuất rau an toàn. 

	4
	HTX Nông nghiệp Tiền Lệ
Đại diện: 
Ông Nguyễn Văn Hào
	Xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội 
ĐT:038.515.2557

	HTX sản xuất các loại rau theo mùa đa dạng về chủng loại. Sản phẩm được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.





NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Sản xuất và Kinh doanh Nông sản, thực phẩm an toàn Sóc Sơn
Đại diện: 
Dương Thị Huệ
	Tổ 7, Ninh Kiều, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT: 0379.886.288
	Chuyên sản xuất và kinh doanh chả cá, chả mực. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Sóc Sơn và các vùng lân cận.   

	2
	Giò chả ước lễ Thủy Hùng
Đại diện: 
Vương Thị Thủy
	599 Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 0982.668.761
	Chuyên cung cấp giò chả các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp quận Hoàn Kiếm và các vùng lân cận.   

	3
	Công ty Cổ phần thực phẩm sạch Ba Vì 
Đại diện: 
Nguyễn Thanh Vân

	Thôn Việt Long, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì 
ĐT: 083.603.9999
	Chuyên cung cấp lợn ốc quế, giò, chả, thịt chế biến. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và các vùng lân cận. 

	4
	HTX Hoàng Long 
Đại diện: 
Nguyễn Trọng Long
	Xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội
ĐT: 0982.873.527

	Chuyên cung cấp thịt lợn sinh học, Giò lụa, chả, xúc xích... Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thanh Oai và các vùng lân cận.










NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH Quốc tế Chính Đạt
Đại diện:
Trương Thị Hiền
	Km6, quốc lộ 3, thôn Tiên Hội, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội
ĐT 0243.880.0449
	Chuyên cung cấp máy kubota. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.


	2
	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Tiến Linh 
Đại diện:
Lê Xuân Linh
	Thôn Mễ Hạ, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
ĐT:022.1396.5124

	Chuyên cung cấp máy kubota. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.


	3
	Cty TNHH Thương mại & XNK Hải Sơn 
Đại diện:
Đinh Văn Sơn
	

Khối 5, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT: 0986.102.916

    
	Chuyên cung cấp máy cày, máy cấy. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.


	4
	Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Trường Sa
Đại diện: 
Bùi Văn Công
	

Phố Dầu, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
ĐT: 0985.585.278

    
	Chuyên cung cấp phân bón hữu cơ. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.




	






NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi thủy sản
Đại diện:
Nguyễn Văn Thứ
	Thôn Hạ, xã Phù Lưu, huyện Ứng  Hòa, Hà Nội
ĐT: 0989.721.938
	Chuyên cung cấp trứng vịt thương phẩm và cá thương phẩm phục vụ khu vực Ứng Hòa và các khu vực lân cận.

	2
	Trang trại chăn nuôi thủy sản
Đại diện:
 Nguyễn Văn Dân

	Thôn Thành Vật, xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, Hà Nội
ĐT: 0986.178.660
	Chuyên cung cấp cá và vịt thương phẩm phục vụ khu vực Ứng Hòa và các khu vực lân cận.

	3
	Trang trại chăn nuôi gà đẻ Ai Cập
Đại diện:
[bookmark: _GoBack] Dương Trịnh Long

	
Cụm 5, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội ĐT: 0949.157.018
	Chuyên bán buôn, bán lẻ trứng gà Ai Cập đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận. 
 

	4
	Trang trại chăn nuôi gà mía 
Đại diện:
Nguyễn Việt Hùng
	
Cụm 8, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ,  Hà Nội
ĐT: 0963.989.607
	
Chuyên bán gà mía giống đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.
 
















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh lụa
Đại diện:
Hà Thị Hương
	
Kiot dịch vụ Phố Lụa, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội
ĐT: 0918.407.699
	Chuyên kinh doanh lụa, quần áo. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Hộ kinh doanh lụa
Đại diện:
Nguyễn Thị Minh
	
Tổ dân phố Bạch Đằng, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội
ĐT:0904.678.038

	Chuyên kinh doanh lụa, quần áo. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Hộ kinh doanh lụa
Đại diện:
Nguyễn Văn Chiến
	
Số 1, ngõ 8 Chiến Thắng, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội
ĐT: 0989.368.055
	Chuyên kinh doanh lụa, quần áo. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	Hợp tác xã may áo dài Trạch Xá
Đại diện:
Nghiêm Văn Đạt
	
Thôn Trạch Xá, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, Hà Nội
ĐT:0969.245.372 

	Chuyên kinh doanh áo dài, khăn khâu tay. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.



 












NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Tổ hợp tác sản xuất chè VietGAP Trại Cài vùng ven sông Cầu
Đại diện:
Quách Văn Mai
	
Xóm Cà Phê 1, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 
ĐT: 0914.583.001

	Chuyên cung cấp chè búp tươi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.


	2
	Hợp tác xã chè Hà Phương
Đại diện:
Trần Văn Súng
	

Xóm Cà Phê 2, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 
ĐT: 0987.632.230

	Chuyên cung cấp chè búp tươi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.


	3
	Công ty TNHH Kinh doanh Nông sản Thân Nga 
Đại diện:
Trần Thu Nga
	
Xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La 
ĐT: 0913.186.569

	Chuyên cung cấp chè búp tươi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.


	4
	Hợp tác xã Thanh Sơn 
Đại diện:
Nguyễn Văn Sơn
	

Xã Yên Sơn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La 
ĐT: 0972.622.467

	Chuyên cung cấp các loại rau: Cà chua, bí, bắp cải... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. 







